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1 44002403 074305003249
TRỊNH NGỌC THẢO 

ANH
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
A00 Toán, Vật lí, Hóa học 8 8,5 7,75 8,25 6,25 0 0 0 6 24,00 0912684282

2 44003592 027205001916 PHÙNG ĐĂNG KHOA Kinh
TRƯỜNG SỸ QUAN 

CÔNG BINH
A00 Toán, Vật lí, Hóa học 7,8 6,5 8,75 7,5 6,25 0 0 0 4,6 24,05 0962781570

3 44004264 074205001452 LÊ TOÀN NGUYỄN Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ 

LẠT
A00 Toán, Vật lí, Hóa học 8,2 6,5 8,25 7,75 5,75 0 0 0 5,6 24,20 0366234849

4 44002802 074305005992 LÊ NGỌC BẢO TRÂN Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC TP.HCM
B00

Toán, Hóa học, Sinh 

học
8 7,25 6 8,5 7,75 0 0 0 5,4 24,25 0933516993

5 44003132 038205013042 NGUYỄN VIỆT HOÀNG Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
A00 Toán, Vật lí, Hóa học 8 8 8,25 8 8,25 0 0 0 6,8 24,25 0325551047

6 44002505 074305008761 ĐINH LÂM QUẾ CHI Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ 

TP. HỒ CHÍ MINH
D78

Ngữ văn, Khoa học 

xã hội, Tiếng Anh
6,8 8,25 0 0 0 6,75 6,25 10 8,4 24,32 0915420919

7 44003060 074305005170 LÊ NGỌC HIỀN Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh
7,8 9 0 0 0 8,5 9 9,5 7,6 24,40 0367037690

8 44003614 074205009735
NGUYỄN HUỲNH 

KHƯƠNG
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CÔNG NGHIỆP THÀNH 

PHỐ HỒ CHÍ MINH

C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí 8,2 8 8,25 6,25 6,75 0 0 0 7,4 24,45 0812418670

9 44002656 051205006994 PHẠM PHÚC ĐỨC Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
A00 Toán, Vật lí, Hóa học 8,2 6,25 8,25 8 5,75 0 0 0 3 24,45 0937414843

10 44003524 074205007068
NGUYỄN HOÀNG DUY 

KHANG
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH 

TẾ - KỸ THUẬT BÌNH 

DƯƠNG

D01
Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh
8,4 7,75 7,75 6 6,25 0 0 0 8,4 24,55 0938119120

11 44003207 074305004036
NGUYỄN HOÀNG THU 

HUYỀN
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh
8,8 8,25 6,25 7,25 5,75 0 0 0 7,6 24,65 0392045630

12 44003397 074205006112 LƯƠNG ANH VŨ Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
A00 Toán, Vật lí, Hóa học 9 7,5 8,25 7,5 6,75 0 0 0 6 24,75 0358174375

13 44004595 072305008958 NGUYỄN LÊ ANH THƯ Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ 

TP. HỒ CHÍ MINH
A01

Toán, Vật lí, Tiếng 

Anh
7,4 8,5 8,75 7 8 0 0 0 8,6 24,75 0912969590

14 44004212 074305003635 NGUYỄN BẢO NGỌC Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y 

DƯỢC, ĐH HUẾ
B00

Toán, Hóa học, Sinh 

học
7,6 8,25 6 8,75 8,5 0 0 0 9,4 24,85 0902094853

15 44002906 038205010898 ĐẶNG VĂN DUY Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
C14

Ngữ văn, Toán, Giáo 

dục công dân
8,4 7 0 0 0 6,25 7 9,5 5 24,90 0379987241
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16 44004349 077305005851
TRƯƠNG HỒ THIÊN 

MỸ NHI
Kinh

HỌC VIỆN KỸ THUẬT 

MẬT MÃ
D90 Toán,Anh,KHTN 8 7,25 7,5 8,25 8 0 0 0 9 24,92 0949403570

17 44004301 087305011587 HỒ THỊ THẢO NHI Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ 

PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh
8 7,75 7,5 8,5 8,5 0 0 0 9,2 24,95 0969854659 STT 77

18 44003520 074205003194 NGUYỄN DUY KHANG Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT 

TP. HỒ CHÍ MINH
D84 Toán, GD,tiếng Anh 8,4 8,25 0 0 0 8,25 7,75 9,75 6,8 24,95 0364294344

19 44002898 074305001203 NGUYỄN NGỌC DIỄM Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa 

lý
8,2 8 0 0 0 9 8 9,75 7,2 25,00 0971597685

20 44004611 074305000575 TRỊNH NGÔ MINH THƯ Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
C14

Ngữ văn, Toán, Giáo 

dục công dân
7 8,75 0 0 0 6 5,75 9,25 6,6 25,00 0947719306

21 44002974 074305003070
NGUYỄN THỊ NGÂN 

HÀ
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh
8,4 8 0 0 0 8,25 7,75 9,75 8,6 25,00 0933982893

22 44003854 074305006779 NGUYỄN HẠNH PHÚC Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ 

PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
D78

Ngữ văn, Khoa học 

xã hội, Tiếng Anh
7,6 8 0 0 0 7,25 7,75 10 8,8 25,13 0869109189 Stt 104

23 44002701 074305006773
TRẦN NGỌC THUỶ 

TIÊN
Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ 

PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH
D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh
8,4 8,25 0 0 0 7,25 7,75 9,75 8,6 25,25 0834340426 STT 81

24 44003587 074205006052 NGUYỄN ĐĂNG KHOA Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG
D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh
7,8 8,5 0 0 0 6 7 9,75 9 25,30 0387093518

25 44004377 079305016071 LÝ MAI HUỲNH NHƯ Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ 

NHÂN VĂN - ĐH QG 

TP.HCM

D14
Ngữ văn, Lịch sử, 

Tiếng Anh
7,6 8,25 0 0 0 8,25 6,75 9,25 9 25,50 0901218832

26 44003970 074305003025 LÊ THỊ THANH TÂM Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ 

MINH

D07
Toán, Hóa học, Tiếng 

Anh
8,8 8 7,5 8,25 8 0 0 0 8,6 25,65 0976321715

27 44002981 074305007381 VÕ THÁI NGÂN HÀ Kinh
TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ 

DẦU MỘT
D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng 

Anh
8,2 8,75 0 0 0 8,25 8,25 10 9 25,95 0365606976  

28 44004168 074305003620 LÊ ĐÔNG NGHI Kinh

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ 

MINH

C00
Ngữ văn, Lịch sử, Địa 

lý
6,2 8,5 0 0 0 8,75 9 10 5,6 26,25 0974007829

NGUYỄN HOÀI BẢO NGUYỄN VIỆT THANH HIỀN

BÌNH DƯƠNG, NGÀY 22 THÁNG 09 NĂM 2023

NGƯỜI LẬP

KT. HỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
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